

12 trừ đi một số : 12 – 8PHIẾU BÀI TẬP TUẦN 11 – TOÁN 2

32 – 8. 52 – 28
1. Nối mỗi phép tính với kết quả của phép tính đó:
                        
12 - 8
12 - 4
12 - 6
12 - 7

3
4
5
6

7
8
9


	12 - 3 
12 - 2
12 - 5  
12 - 9



2. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:
a) 12 và 7                b) 72 và 35                 c) 42 và 25                   d) 82 và 9
……….                  …………                   …………                    …………
……….                  …………                   …………                    …………
……….                  …………                   …………                    …………			
3. Viết số thích hợp vào ô trống:
	Số hạng
	
	8
	
	6
	
	4

	Số hạng
	9
	
	7
	
	5
	

	Tổng
	42
	52
	62
	72
	82
	92



4. Đúng ghi Đ, sai ghi S:
a) 12 – 6 = 6                                   c)  12 – 8 = 3
b) 12 – 4 = 8                                   d) 12 – 5 = 7
5. Số?
                         +6
       -6
       -3
       -14
       -8
       -9
12
12
42
12





       + 27
72
12
      -16
       + 4
       -3


6. Tìm x:
a) x + 9 = 12                           b) 7 + x = 52                      c) x + 15 = 28 + 24
……………….                        ……………….                   ……………………..
……………….                        ……………….                   ……………………..
……………….                        ……………….                   ……………………..
7. a) Lớp 2A có 32 học sinh, lớp 2B có ít hơn lớp 2A là 4 học sinh. Hỏi lớp 2B có bao nhiêu học sinh?
Bài giải
          ………………………………………………………………………………………
         ………………………………………………………………………………………
         ………………………………………………………………………………………
b) Năm nay ông 72 tuổi, ông nhiều hơn bố 28 tuổi. Hỏi năm nay bố bao nhiêu tuổi?
Bài giải
        ………………………………………………………………………………………
         ………………………………………………………………………………………
         ………………………………………………………………………………………
8. Số?_
_

4                              5                                    2                    _
_







1  8                          2   6                          3                              1  4
2  4                               6                          3   7                         6  8  

9. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Số hình tam giác có trong hình bên là:
A. 4 hình
B. 5 hình
C. 6 hình
D. 7 hình 

10. Số?
a) Hiệu của hai số là 32, nếu giảm số bị trừ đi 7 đơn vị và giữ nguyên số trừ thì hiệu mới là bao nhiêu?                 Đáp số: ………………………..
b) Hiệu của hai số là 32, nếu số trừ tăng lên 7 đơn vị và giữ nguyên số bị trừ thì hiệu mới là bao nhiêu?                    Đáp số: ………………..   
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